ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC 
Quý I, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm
(Kèm theo Công văn số          /SNV-CCHC ngày       /      /2017 của Sở Nội vụ)


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát TTHC
- Kết quả quán triệt, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của tỉnh tại đơn vị (cụ thể tại các văn bản…);

- Tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng kết về cải cách hành chính;
- Những sáng kiến, cách làm mới trong triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC.

2. Về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC
- Kết quả quán triệt, triển khai chỉ đạo của tỉnh về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC tại đơn vị (cụ thể tại các văn bản…);
- Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra:

	Nhiệm vụ
	Tên đơn vị, bộ phận trực thuộc được thanh tra, kiểm tra 
	Thời gian thực hiện
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra

	Cải cách hành chính
	
	
	
	

	Kiểm soát TTHC
	
	
	
	

	Trường hợp kết hợp CCHC với KSTTHC
	
	
	
	


3. Về công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC
Kết quả quán triệt, triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm của tỉnh tại đơn vị, cụ thể:
	Nhiệm vụ
	Nội dung tuyên truyền
	Hình thức tuyên truyền
	Số lượng
	Đơn vị chủ trì,   phối hợp

	Cải cách hành chính
	
	
	
	

	Kiểm soát TTHC
	
	
	
	

	Trường hợp kết hợp CCHC với KSTTHC
	
	
	
	


4. Vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị

Thực hiện trách nhiệm người đứng đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, kiểm tra,…về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC
1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy pháp luật
a) Tham mưu ban hành văn bản pháp luật (đối với sở, ban, ngành) và ban hành văn bản pháp luật (đối với UBND cấp huyện), cụ thể:

	STT
	Số hiệu/thời gian ban hành
	Cơ quan ban hành 
	Đánh giá chung (kịp thời, phù hợp)
	Ghi chú

	1
	………
	
	
	


- Đánh giá cụ thể công tác tham mưu ban hành văn bản pháp luật (tính kịp thời, phù hợp với văn bản QPPL của cấp trên).

b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: Đánh giá kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của đơn vị, cụ thể theo bảng sau:
	Nội dung
	Số lượng văn bản kiểm tra, rà soát
	Số lượng văn bản không phù hợp
	Xử lý, kiến nghị xử lý
	Ghi chú

	Kiểm tra
	
	
	
	

	Rà soát
	
	
	
	


c) Công tác tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Công tác kiểm soát TTHC

a) Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số 06a, 07a, 07g/BTP/KSTT/KTTH ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp (đính kèm);

b) UBND cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện tại các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc; kết quả gửi về Sở Tư pháp theo Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số 06a, 07a, 07b, 07g/BTP/KSTT/KTTH ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp (đính kèm);

c) Các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số 06a, 07c/BTP/KSTT/KTTH ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp (đính kèm).
2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2.2.1. Thực hiện cơ chế một cửa:

- Các sở, ban, ngành: báo cáo kết quả thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số TTHC, dịch vụ công; …); 
- UBND cấp huyện: Báo kết quả kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (rà soát bổ sung TTHC, dịch vụ công giải quyết theo cơ chế một cửa; điều chỉnh quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ…);

	STT
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công

	Tổng số
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	
	
	Năm (Quý) trước
	Năm (Quý) báo cáo
	Năm (Quý) trước
	Năm (Quý) báo cáo
	Năm (Quý) trước
	Năm (Quý) báo cáo

	I
	TTHC (báo số tổng)
	
	
	
	
	
	

	II
	Dịch vụ công (báo cụ thể):

1……..;

2……..
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


2.2.2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông:

	STT
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công
	Theo Quy định của Trung ương, UBND tỉnh
	Đơn vị chủ động thực hiện
	Các đơn vị liên thông
	Số văn bản quy định (quy chế phối hợp) liên thông
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	1
	...............
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


2.2.3. Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm Egov; thực hiện nhận, trả hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính...).
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
a) Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế:

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các Bộ về tổ chức bộ máy, cụ thể:
	Nội dung
	Năm (Quý) trước
	Năm (Quý) báo cáo

	1. Số phòng, ban, chi cục thuộc sở, ban, ngành (hoặc thuộc huyện, thị xã, thành phố)
	
	

	2. Số đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành (hoặc thuộc huyện, thị xã, thành phố)
	
	


- Thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp:
	Tổng số biên chế, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, số lao động được giao
	Tổng số đang thực hiện 

	Biên chế hành chính
	Số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp
	Biên chế hành chính
	Số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp

	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	

	
	
	
	
	
	


- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.
b) Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ: 

	Nội dung
	Số lượng đề nghị
	Số lượng được phê duyệt
	Tỷ lệ

	Công chức
	
	
	

	Viên chức
	
	
	

	Tổng 
	
	
	


c) Về thực hiện phân cấp quản lý
Kết quả thực hiện các quy định phân cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh (Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Kế hoạch 8843/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật khác); công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp; việc xử lý các vấn đề sau kiểm tra phân cấp.
4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức:
	Nội dung
	Năm trước
	Năm báo cáo (số lượng)

	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Năm 

	Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cấp sở, cấp huyện và tương đương
	
	
	
	
	

	Bổ nhiệm mới
	
	
	
	
	

	Bổ nhiệm lại
	
	
	
	
	

	Luân chuyển
	
	
	
	
	

	Miễn nhiệm
	
	
	
	
	

	Kỷ luật
	
	
	
	
	

	Số lượng công chức, viên chức được tuyển dụng
	
	
	
	
	

	Công chức
	
	
	
	
	

	Viên chức
	
	
	
	
	


b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:
	Nội dung
	Năm trước
	Năm báo cáo

	
	
	Quí I
	6 tháng
	Quí III
	Năm

	1. Số công chức hành chính được đào tạo 
	
	
	
	
	

	Thạc sỹ trở lên
	
	
	
	
	

	Cử nhân chính trị (bao gồm cao cấp)
	
	
	
	
	

	Trung cấp (bao gồm trung cấp chính trị)
	
	
	
	
	

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn từ 05 ngày trở lên
	
	
	
	
	

	Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính
	
	
	
	
	

	2. Viên chức sự nghiệp được đào tạo
	
	
	
	
	

	Thạc sỹ trở lên
	
	
	
	
	

	Cử nhân chính trị (bao gồm cao cấp)
	
	
	
	
	

	Trung cấp (bao gồm trung cấp chính trị)
	
	
	
	
	

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn từ 05 ngày trở lên
	
	
	
	
	

	Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính
	
	
	
	
	

	3. Cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo
	
	
	
	
	

	Thạc sỹ trở lên
	
	
	
	
	

	Trình độ đại học (bao gồm cử nhân chính trị) 
	
	
	
	
	

	Trung cấp chính trị
	
	
	
	
	

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn từ 05 ngày trở lên
	
	
	
	
	

	Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính
	
	
	
	
	


c) Về công chức cấp xã (nội dung dành cho UBND cấp huyện): Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã:
	Nội dung
	Năm trước
	Năm báo cáo

	
	
	Quí I
	6 tháng
	Quí III
	Năm

	Tổng số cán bộ
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt chuẩn
	
	
	
	
	

	Tổng số công chức 
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt chuẩn
	
	
	
	
	


5. Cải cách tài chính công

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-C ngày 24/4/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016: Đánh giá triển khai, các tồn tại (nếu có), các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; thống kê số liệu theo bảng:
	Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
	Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

	Tổng số cơ quan/đơn vị trực thuộc
	Đã thực hiện
	Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập
	Đã thực hiện
	Tổng số đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp
	Số đơn vị sự nghiệp được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp

	
	
	
	
	
	


6. Hiện đại hóa hành chính
a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, địa phương: Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo mục tiêu định hướng của tỉnh, trong đó:
- Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc:
	Số
TT
	Cơ quanđơn vị
	Số văn bản
	Số văn bản điện tử
	Tỷ lệ văn bản điện tử/tổng số văn bản
	Công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc
	Ghi chú

	
	
	Tổng 
	Gửi
	Nhận
	Tổng
	Gửi
	Nhận
	
	Tổng số ccvc
	Số ccvc sử dụng
	Tỷ lệ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          (Ghi chú: Cột (1): Cấp sở: Bao gồm Khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc; UBND cấp huyện: Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Cột (9) = Cột (6)/Cột (3) x 100. Cột (12) = Cột (11)/Cột (10) x 100).


- Kết quả ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp:
	 STT
	Tiêu chí
	Năm (Quý) trước
	Năm (Quý) báo cáo



	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Số lượng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số
	
	
	

	2
	Số lượng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 
	
	
	


- Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch cải cách hành chính và các chỉ đạo của tỉnh:
	TT
	Tên thủ tục hành  chính, dịch vụ công
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận
	Dịch vụ công mức độ 3
	Dịch vụ công mức độ 4

	
	
	
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 3
	Tỷ lệ
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 4
	Tỷ lệ

	1
	……
	
	
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	


b) Chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể:
	STT
	Nội dung
	Thông tin kịp thời
	Đầy đủ thông tin
	Thuận tiện truy cập, khai thác thông tin

	1
	Chất lượng trang thông tin điện tử
	
	
	


c) Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của đơn vị, địa phương, trong đó, đánh giá cụ thể mức độ đạt được của kế hoạch (tỷ lệ bao nhiêu mục tiêu trong tổng số mục tiêu đề ra).
2. Những mặt tích cực.
3. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Nêu khái quát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách  hành chính, kiểm soát TTHC của đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nêu những kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương để công tác CCHC, kiểm soát TTHC trong giai đoạn tới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn./.
 Phụ lục 1








2

